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LỜI GIẢI CHI TIẾT 

Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer 
sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6: 

MAKE MEMORIES WITH CUSTOM PHOTO BOOKS 

Are you tired of digital photos sitting on your phone or computer? Turn them into 
beautiful custom photo books with our easy-to-use platform. Our service (1)_____ you to 
upload, organize, and design your own photo book, creating a unique keepsake to 
treasure forever. You can (2)_____ between different layouts, themes, and covers to 
make your book truly special. With our high-quality printing, your memories will 
(3)_____ vibrant and long-lasting. Plus, our photo books make great gifts for family and 
friends. Don't (4)_____ your memories – capture them in a book you'll love to (5)_____ 
for years to come. Start designing today and (6)_____ 20% off your first order! 
Question 1: A. offers                B. allows                C. tells                D. provides 

Question 2: A. pick                        B. show                C. decide                D. select 
Question 3:A. look                        B. say                        C. ignore                D. negotiate 

Question 4:A. regret                B. keep                C. miss                D. erase 

Question 5:A. check                B. browse                C. flip                        D. keep 

Question 6:A. receive                B. offer                C. buy                        D. convince 

Đọc quảng cáo sau đây và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn 
để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 1 đến 6: 

TẠO RA KỶ NIỆM VỚI SÁCH ẢNH TÙY CHỈNH 

Bạn có thấy chán những bức ảnh kỹ thuật số nằm trên điện thoại hoặc máy tính không? 
Biến chúng thành những cuốn sách ảnh tùy chỉnh tuyệt đẹp với nền tảng dễ sử dụng của 
chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi (1)_____ bạn tải lên, sắp xếp và thiết kế cuốn sách ảnh 
của riêng bạn, tạo ra một kỷ vật độc đáo để trân trọng mãi mãi. Bạn có thể (2)_____ giữa 
các bố cục, chủ đề và bìa khác nhau để làm cho cuốn sách của bạn thực sự đặc biệt. Với 
chất lượng in ấn cao cấp của chúng tôi, những kỷ niệm của bạn sẽ (3)_____ sống động và 
lâu dài. Thêm vào đó, những cuốn sách ảnh của chúng tôi là những món quà tuyệt vời 
cho gia đình và bạn bè. Đừng (4)_____ những kỷ niệm của bạn – hãy lưu giữ chúng trong 
một cuốn sách mà bạn sẽ thích (5)_____ trong nhiều năm tới. Bắt đầu thiết kế ngay hôm 
nay và (6)_____ giảm giá 20% cho đơn hàng đầu tiên của bạn! 
Câu hỏi 1 : A. cung cấp                 B. cho phép                 C. nói                 D. cung cấp 

Câu hỏi 2 : A. chọn                         B. làm thế nào         C. quyết định                 D. lựa 
chọn 

Câu hỏi 3 : A. nhìn                         B. nói                         C. lờ đi                 .  D. thương 
lượng 

Câu hỏi 4 : A. hối tiếc                 B. giữ                 .          C. nhớ                 .  D. xóa 

Câu hỏi 5 : A. kiểm tra                 B. b hàng                 C. lật                         D. giữ 

Câu hỏi 6 : A. nhận được                 B. cung cấp                 C. mua                         D. 
thuyết phục 

Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 
indicate the option that bestfits each of the numbered blanks from 7 to 12. 

Boosting Your Confidence 

Looking to improve your self-esteem and feel more confident in your daily life? Here’s 
how you can make positive changes! 
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Confidence Facts: Studies show that only 35% of people report feeling confident in their 
abilities, while others (7)_____ with self-doubt. Building confidence can help improve 
your performance at work and in social situations. 
Tips to Boost Your Confidence: 

 Set realistic goals! Start small and (8)_____ yourself when you reach milestones. 
 Surround yourself with positivity! Seek (9)_____  supportive friends and 

colleagues to boost your self-esteem. 
 Focus on your strengths! (10)_____ dwelling on mistakes, concentrate on what 

you do well. 
 Practice self-care! Taking time for yourself can (11)_____ your mood and 

confidence levels. 
 Keep learning! Gaining new skills helps (12)_____ a sense of accomplishment. 

Question 7. A. struggle                 B. succeed                         C. excel                 D. fight 
Question 8. A. encourage                 B. reward                         C. push                 D. 
remind 
Question 9. A. up                        B. out                                C. in                        D. about 
Question 10. A. In case of                 B. On account of                 C. Instead 
of                 D. Because of 
Question 11. A. reduce                B. lift                                 C. harm                 D. break 
Question 12. A. offer                 B. achieve                         C. increase                 D. create 

Đọc tờ rơi sau và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra 
phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh số từ 7 đến 12 . 

Tăng cường sự tự tin của bạn 

Bạn đang muốn cải thiện lòng tự trọng và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống hàng 
ngày? Sau đây là cách bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực! 
Sự thật về sự tự tin: Các nghiên cứu cho thấy chỉ có 35% số người báo cáo rằng họ cảm 
thấy tự tin vào khả năng của mình, trong khi những người khác (7)_____ lại nghi ngờ bản 
thân. Xây dựng sự tự tin có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và các tình huống xã hội 
của bạn. 
Mẹo để tăng cường sự tự tin của bạn: 

 Đặt ra những mục tiêu thực tế! Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và (8)_____ bản 
thân khi bạn đạt được những cột mốc quan trọng. 

 Hãy bao quanh mình bằng sự tích cực! Tìm kiếm (9)_____ những người bạn và 
đồng nghiệp ủng hộ để nâng cao lòng tự trọng của bạn. 

 Tập trung vào điểm mạnh của bạn! (10)_____ đừng bận tâm đến những sai lầm, 
hãy tập trung vào những gì bạn làm tốt. 

 Thực hành tự chăm sóc bản thân! Dành thời gian cho bản thân có thể (11)_____ 
cải thiện tâm trạng và mức độ tự tin của bạn. 

 Tiếp tục học! Việc có được các kỹ năng mới giúp (12)_____ có được cảm giác 
hoàn thành. 

Câu hỏi 7. A. đấu tranh                 B. thành công                 C. xuất sắc                 D. chiến 
đấu 
Câu hỏi 8. A. khuyến khích         B. phần thưởng                 C. đẩy                 D. nhắc nhở 
Câu 9. A. lên                         B. ra                                 C. trong                 D. về 
Câu 10. A. Trong trường hợp         B. Vì                 .                     C. Thay vì                 D. 
Vì 
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Câu hỏi 11. A. giảm                 B. nâng                         C. gây hại                 D. phá vỡ 
Câu hỏi 12. A. cung cấp                 B. đạt được                         C. tăng                 D. tạo ra 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of 
utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of thefollowing 
questions from 13 to 17. 
Question 13. a. Tom: Hi, Anna! Yeah, I’ve been going to the gym regularly. 

b. Anna: Hi, Tom! Have you been working out? You look great! 
c. Anna: It shows! Keep it up, you’re doing awesome! 
A. a-b-c                B. b-a-c                C. a-c-b                D. c-b-a 

Question 14.        a. Lucy: Great! Graphic design is such a creative field. 
b. Mark: I’m thinking about switching my career to graphic design. 
c. Lucy: That’s an interesting choice! Have you taken any courses? 
d. Mark: Yes, I’ve started some online classes to build my skills. 
e. Mark: I know, and I’m really excited to learn more about it. 
A. b-a-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. b-c-d-a-e                D. a-d-c-

b-e 

Question 15. Hi Ben, 
                     a. I feel much stronger and more energized. 
                      b. I’ve been following the workout routine you recommended, and it’s been 
amazing! 
                     c. The exercises are challenging but effective. 
                      d. Thanks again for helping me get started on this journey! 
                     e. I appreciate your advice on staying consistent. 
                     Best, 
                      Michael 

A. b-a-d-e-c                B. a-d-c-b-e                C. a-b-d-c-e                D. b-a-c-
e-d. 

Question 16. a. This helps you focus on what matters most. 
                     b. Make sure to allocate time for breaks to avoid burnout. 
                     c. By the end of the day, you’ll feel more accomplished and less stressed. 

d. Organizing your day can greatly improve productivity. 
e. Start by listing the most urgent tasks in the morning. 
A. d-e-b-c-a                B. a-c-b-d-e                C. d-e-a-b-c.                D. b-a-

c-d-e         
Question 17. a. Many people, especially students, have started using these resources. 

b. The local library just opened a new section dedicated to environmental 
education. 
c. This section includes books, documentaries, and interactive exhibits 
about climate change and conservation. 
d. The goal is to raise awareness and encourage sustainable practices in the 
community. 
e. It’s a great initiative that will benefit both current and future generations. 
A. b-c-a-d-e.                B. a-c-b-d-e                C. a-d-c-b-e                D. b-e-

c-a-d         
Đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cách sắp xếp các 
phát biểu hoặc câu sao cho tạo thành một cuộc trao đổi hoặc văn bản có ý nghĩa trong 
mỗi câu hỏi sau từ câu 13 đến câu 17 . 
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Câu hỏi 13. a. Tom: Xin chào, Anna! Vâng, tôi thường xuyên đến phòng tập thể dục. 
b. Anna: Chào Tom! Bạn có tập thể dục không? Bạn trông tuyệt lắm! 
c. Anna: Nó cho thấy điều đó! Tiếp tục cố gắng, bạn đang làm rất tốt! 
A. a-b-c                B. b-a-c                C. a-c-b                D. c-b-a 

Câu hỏi 14.         a. Lucy: Tuyệt! Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực rất sáng tạo. 
b. Mark: Tôi đang nghĩ đến việc chuyển hướng nghề nghiệp sang thiết kế 
đồ họa. 
c. Lucy: Đó là một lựa chọn thú vị! Bạn đã học khóa học nào chưa? d. 
Mark: Có, tôi đã bắt đầu một số lớp học trực tuyến để nâng cao kỹ năng của 
mình. e. Mark: Tôi biết, và tôi thực sự háo hức được tìm hiểu thêm về nó. 
A. b-a-d-c-e                B. a-c-b-d-e                C. b-c-d-a-e                D. a-d-c-

b-e 

Câu hỏi 15. Xin chào Ben, 
a. Tôi cảm thấy khỏe hơn và tràn đầy năng lượng hơn nhiều. 
b. Tôi đã làm theo chương trình tập luyện mà bạn giới thiệu và nó thật tuyệt vời! 
c. Các bài tập rất khó nhưng hiệu quả. 
d. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã giúp tôi bắt đầu hành trình này! 
e. Tôi đánh giá cao lời khuyên của bạn về việc duy trì sự nhất quán. 
Thân ái, 
Michael 

A. b-a-d-e-c                B. a-d-c-b-e                C. a-b-d-c-e                D. b-a-c-
e-d. 

Câu hỏi 16. a. Điều này giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất. 
b. Đảm bảo dành thời gian nghỉ ngơi để tránh kiệt sức. 
c. Đến cuối ngày, bạn sẽ cảm thấy hoàn thành nhiều việc hơn và bớt căng thẳng hơn. 

d. Việc sắp xếp ngày làm việc có thể cải thiện đáng kể năng suất. 
e. Bắt đầu bằng cách liệt kê những nhiệm vụ cấp bách nhất vào buổi sáng. 
A. d-e-b-c-a                B. a-c-b-d-e                C. d-e-a-b-c.                D. b-a-

c-d-e         
Câu hỏi 17. a. Nhiều người, đặc biệt là sinh viên, đã bắt đầu sử dụng các nguồn tài 
nguyên này. 

b. Thư viện địa phương vừa mở một khu vực mới dành riêng cho giáo dục 
môi trường. 
c. Khu vực này bao gồm sách, phim tài liệu và triển lãm tương tác về biến 
đổi khí hậu và bảo tồn. 
d. Mục tiêu là nâng cao nhận thức và khuyến khích các hoạt động bền vững 
trong cộng đồng. e. Đây là một sáng kiến tuyệt vời sẽ mang lại lợi ích cho 
cả thế hệ hiện tại và tương lai. 
A. b-c-a-d-e.                B. a-c-b-d-e                C. a-d-c-b-e                D. b-e-

c-a-d         
Read the following passage about lifelong learning and mark the letter A, B, C or D on 
your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
from from 18 to 22. 
In today’s rapidly changing world, lifelong learning has become more important than 
ever. (18) _________. To stay relevant and competitive in the job market, individuals 
must continuously acquire new skills and knowledge. 
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One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. (19) _________. By 
exploring new subjects and hobbies, individuals can expand their horizons and discover 
new passions. 
Lifelong learning can also lead to professional advancement. (20) _________. By staying 
up-to-date with the latest trends and technologies, individuals can increase their value to 
employers and advance their careers. 
However, lifelong learning can be challenging. (21) _________. Balancing work, family, 
and personal commitments can make it difficult to find time for learning. 
To make the most of lifelong learning, it is essential to set clear goals and create a 
personalized learning plan. (22) _________. By breaking down larger goals into smaller, 
achievable steps, individuals can stay motivated and make progress. 
Question 18. A. However, lifelong learning can be challenging. 

B. It is important to balance work and personal life. 
C. Technology has made it easier to access educational resources. 
D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth. 

Question 19. A. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety. 
B. It is important to focus on one's career goals. 
C. By learning new things, individuals can boost their self-esteem and 
confidence. D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming. 

Question 20. A. Lifelong learning can lead to job loss. 
B. By acquiring new skills, individuals can increase their employability.  
C. Lifelong learning is only for those who are unemployed. 
D. It is important to focus on traditional education. 

Question 21. A. It is important to set realistic goals. 
B. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.  
C. Technology has made it easier to access educational resources. 
D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth. 

Question 22. A. It is important to find a balance between work and learning. 
B. By breaking down larger goals into smaller, achievable steps, 

individuals can stay motivated and make progress.  
C. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety. 
D. It is important to focus on one's career goals. 

Đọc đoạn văn sau về việc học tập suốt đời và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên 
phiếu trả lời của bạn để chỉ ra phương án phù hợp nhất với mỗi chỗ trống được đánh 
số từ 18 đến 22 . 
Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, việc học tập suốt đời trở nên quan trọng 
hơn bao giờ hết. ( 18 ) _________. Để duy trì sự phù hợp và khả năng cạnh tranh trên thị 
trường việc làm, cá nhân phải liên tục tiếp thu các kỹ năng và kiến thức mới. 
Một trong những lợi ích chính của việc học tập suốt đời là sự phát triển cá nhân. ( 19 ) 
_________. Bằng cách khám phá các chủ đề và sở thích mới, cá nhân có thể mở rộng tầm 
nhìn và khám phá ra những đam mê mới. 
Học tập suốt đời cũng có thể dẫn đến sự thăng tiến trong nghề nghiệp. (2 0 ) _________. 
Bằng cách cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất, cá nhân có thể tăng giá trị của 
mình đối với người sử dụng lao động và thăng tiến trong sự nghiệp. 
Tuy nhiên, việc học tập suốt đời có thể là một thách thức. (2 1 ) _________. Việc cân 
bằng giữa công việc, gia đình và các cam kết cá nhân có thể khiến bạn khó tìm được thời 
gian để học. 
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Để tận dụng tối đa việc học tập suốt đời, điều cần thiết là phải đặt ra các mục tiêu rõ ràng 
và tạo ra một kế hoạch học tập cá nhân. (2 2 ) _________. Bằng cách chia nhỏ các mục 
tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn, có thể đạt được, cá nhân có thể duy trì động lực và đạt 
được tiến bộ. 
Câu hỏi 18. A. Tuy nhiên, học tập suốt đời có thể là một thách thức. 

B. Điều quan trọng là phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. 
C. Công nghệ đã giúp việc tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục trở nên 

dễ dàng hơn. 
D. Học tập suốt đời là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề 

nghiệp. 
Câu hỏi 19. A. Học tập suốt đời có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và lo âu. 

B. Điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp. 
C. Bằng cách học những điều mới, cá nhân có thể nâng cao lòng tự trọng và 
sự tự tin của mình. 
D. Học tập suốt đời có thể tốn kém và mất thời gian. 

Câu hỏi 20. A. Học tập suốt đời có thể dẫn đến mất việc làm. 
B. Bằng cách tiếp thu những kỹ năng mới, cá nhân có thể tăng khả năng 

được tuyển dụng.  
C. Học tập suốt đời chỉ dành cho những người thất nghiệp. 
D. Điều quan trọng là phải tập trung vào giáo dục truyền thống. 

Câu hỏi 21. A. Điều quan trọng là phải đặt ra mục tiêu thực tế. 
B. Học tập suốt đời có thể tốn kém và mất nhiều thời gian.  
C. Công nghệ đã giúp việc tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục trở nên 

dễ dàng hơn. 
D. Học tập suốt đời là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề 

nghiệp. 
Câu hỏi 22. A. Điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng giữa công việc và học tập. 

B. Bằng cách chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ dễ đạt được, cá 
nhân có thể duy trì động lực và đạt được tiến bộ.  

C. Học tập suốt đời có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng và lo lắng. 
D. Điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp. 

Read the following passage about cultural diversity and mark the letter A, B, C, or D 
on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions 
from 23 to 30. 
Cultural diversity refers to the presence of multiple cultural groups and their practices 
within a society. It encompasses various aspects such as language, traditions, beliefs, and 
values. Embracing cultural diversity can lead to a more inclusive and harmonious society, 
where individuals appreciate and respect differences. This diversity enriches communities 
by introducing new perspectives, fostering creativity, and promoting mutual 
understanding. 
One significant benefit of cultural diversity is the exchange of ideas and knowledge. 
When people from different cultural backgrounds interact, they share their unique 
experiences and insights. This exchange can lead to innovative solutions and 
improvements in various fields such as science, art, and business. Moreover, cultural 
diversity can enhance social cohesion by encouraging people to work together and learn 
from one another. 
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Education plays a crucial role in promoting cultural diversity. Schools and universities 
can create inclusive environments by incorporating diverse perspectives into their 
curricula and encouraging students to engage with different cultures. By doing so, 
educational institutions help students develop a global mindset and prepare them for a 
multicultural world. Additionally, exposure to diverse cultures at a young age can reduce 
prejudices and promote tolerance. 
In the workplace, cultural diversity can boost productivity and creativity. Diverse teams 
bring together individuals with different skills, viewpoints, and problem-solving 
approaches. This variety can enhance decision-making processes and lead to more 
effective and innovative solutions. Companies that prioritize cultural diversity also tend 
to have a more positive work environment and higher employee satisfaction. 
Despite its benefits, cultural diversity also presents challenges. Misunderstandings and 
conflicts can arise when people from different cultural backgrounds interact. To address 
these challenges, it is essential to promote open communication and cultural competence. 
By fostering an inclusive culture, societies and organizations can maximize the benefits 
of cultural diversity while minimizing potential conflicts. 
Question 
23. Which of the following is NOT mentioned as an aspect of cultural diversity?  
A. Language                         B. Traditions                         C. Technology                 D. Val
ues 

Question 24. The word "encompasses" in paragraph 1 is closest in meaning to:  
A. excludes                         B. includes                         C. diminishes                 D. separate
s 

Question 25. The word "its" in paragraph 5 refers to:  
A. cultural diversity                                                 B. interaction  
C. exchange of ideas and knowledge                         D. unique experiences 

Question 26. The word "enhance" in paragraph 2 could be best replaced by:  
A. worsen                         B. enrich                         C. ignore                         D. simplify 

Question 
27. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3?  
A. Education should avoid addressing cultural diversity.  
B. Education plays no role in promoting cultural diversity.  
C. Schools and universities should incorporate diverse perspectives.  
D. Educational institutions should focus solely on local cultures. 
Question 28. Which of the following is TRUE according to the passage?  
A. Cultural diversity always leads to misunderstandings.  
B. Cultural diversity has no impact on creativity.  
C. Cultural diversity can reduce prejudices and promote tolerance.  
D. Cultural diversity is irrelevant in the workplace. 
Question 29. In which paragraph does the writer mention the role of cultural diversity in 
the workplace? 

A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3        D. Paragraph 4 

Question 
30. In which paragraph does the writer discuss the challenges of cultural diversity?  
A. Paragraph 1                 B. Paragraph 2                 C. Paragraph 3         D. Paragraph 5 

Đọc đoạn văn sau về sự đa dạng văn hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên 
phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 23 đến 30. 
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Sự đa dạng văn hóa đề cập đến sự hiện diện của nhiều nhóm văn hóa và các hoạt động 
của họ trong một xã hội. Nó bao gồm nhiều khía cạnh như ngôn ngữ, truyền thống, tín 
ngưỡng và giá trị. Việc chấp nhận sự đa dạng văn hóa có thể dẫn đến một xã hội hòa 
nhập và hài hòa hơn, nơi các cá nhân đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt. Sự đa dạng 
này làm phong phú thêm cộng đồng bằng cách giới thiệu những quan điểm mới, thúc đẩy 
sự sáng tạo và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. 
Một lợi ích đáng kể của sự đa dạng văn hóa là trao đổi ý tưởng và kiến thức. Khi mọi 
người từ các nền văn hóa khác nhau tương tác, họ chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết 
độc đáo của mình. Sự trao đổi này có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo và cải tiến trong 
nhiều lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật và kinh doanh. Hơn nữa, sự đa dạng văn hóa có 
thể tăng cường sự gắn kết xã hội bằng cách khuyến khích mọi người làm việc cùng nhau 
và học hỏi lẫn nhau. 
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa. Các trường học 
và trường đại học có thể tạo ra môi trường hòa nhập bằng cách đưa các quan điểm đa 
dạng vào chương trình giảng dạy của mình và khuyến khích sinh viên tham gia vào các 
nền văn hóa khác nhau. Bằng cách đó, các tổ chức giáo dục giúp sinh viên phát triển tư 
duy toàn cầu và chuẩn bị cho họ bước vào thế giới đa văn hóa . Ngoài ra, việc tiếp xúc 
với các nền văn hóa đa dạng ngay từ khi còn nhỏ có thể làm giảm định kiến và thúc đẩy 
sự khoan dung. 
Tại nơi làm việc, sự đa dạng văn hóa có thể thúc đẩy năng suất và sự sáng tạo. Các nhóm 
đa dạng tập hợp những cá nhân có kỹ năng, quan điểm và cách giải quyết vấn đề khác 
nhau. Sự đa dạng này có thể tăng cường quá trình ra quyết định và dẫn đến các giải pháp 
hiệu quả và sáng tạo hơn. Các công ty ưu tiên sự đa dạng văn hóa cũng có xu hướng có 
môi trường làm việc tích cực hơn và sự hài lòng của nhân viên cao hơn. 
Mặc dù có lợi ích, sự đa dạng văn hóa cũng đặt ra những thách thức. Sự hiểu lầm và xung 
đột có thể phát sinh khi những người có nền tảng văn hóa khác nhau tương tác. Để giải 
quyết những thách thức này, điều cần thiết là thúc đẩy giao tiếp cởi mở và năng lực văn 
hóa. Bằng cách thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập, các xã hội và tổ chức có thể tối đa 
hóa lợi ích của sự đa dạng văn hóa trong khi giảm thiểu các xung đột tiềm ẩn. 
Câu hỏi 23. Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập đến như một khía cạnh của sự đa 
dạng văn hóa? 

A. Ngôn ngữ                         B. Truyền thống                         C. Công nghệ                 D. 
Giá trị 
Câu hỏi 24. Từ " bao gồm" ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với: 
A. loại trừ                         B. bao gồm                         C. làm giảm                 D. tách biệt 
Câu hỏi 25. Từ “ its ” trong đoạn 5 đề cập đến: 
A. Sự đa dạng văn hóa                                                 B. tương tác 

C. trao đổi ý tưởng và kiến thức                         D. những trải nghiệm độc đáo 

Câu hỏi 26. Từ “ enhanced” trong đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng: 
A. làm xấu đi                         B. làm giàu                         C. bỏ qua                         D. đơn 
giản hóa 

Câu hỏi 27. Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu gạch chân ở đoạn 3? 

A. Giáo dục nên tránh đề cập đến sự đa dạng văn hóa. 
B. Giáo dục không đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hóa. 
C. Các trường học và trường đại học nên kết hợp nhiều quan điểm khác nhau.  
D. Các cơ sở giáo dục chỉ nên tập trung vào nền văn hóa địa phương. 
Câu hỏi 28. Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG? 
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A. Sự đa dạng văn hóa luôn dẫn đến hiểu lầm. 
B. Sự đa dạng văn hóa không ảnh hưởng đến sự sáng tạo. 
C. Sự đa dạng văn hóa có thể làm giảm định kiến và thúc đẩy lòng khoan dung.  
D. Sự đa dạng văn hóa không liên quan đến nơi làm việc. 
Câu hỏi 29. Đoạn văn nào tác giả đề cập đến vai trò của sự đa dạng văn hóa tại nơi làm 
việc? 

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2                 C. Đoạn 3         D. Đoạn 4 

Câu hỏi 30. Đoạn văn nào tác giả thảo luận về những thách thức của sự đa dạng văn hóa? 

A. Đoạn 1                 B. Đoạn 2                 C. Đoạn 3         D. Đoạn 5 

Read the following passage about a multicultural world and mark the letter A, B, C, or 
D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions 
from 31 to 40. 
[I] In today’s interconnected world, multiculturalism has become increasingly prevalent 
as people from diverse cultural backgrounds live and work together in the same 
communities. [II] Multiculturalism fosters cultural diversity, promoting understanding 
and tolerance among individuals with different perspectives and traditions (Banks, 2015). 
[III] However, while multiculturalism brings many benefits, it also poses certain 
challenges that need to be addressed to achieve a harmonious society (Parekh, 2000). 
[IV] 
One of the key benefits of multiculturalism is the enrichment of society through diverse 
perspectives. Different cultural backgrounds contribute unique ideas, art forms, and 
traditions, which can lead to a more vibrant and innovative community. For instance, 
diverse viewpoints in the workplace often drive creativity and lead to better problem-
solving solutions. Additionally, exposure to various cultures can increase people's 
awareness and acceptance of others, thus reducing discrimination and promoting social 
cohesion. 
However, a multicultural society is not without its challenges. Language barriers, for 
example, can hinder communication and understanding among individuals. 
Miscommunication due to language differences can lead to misunderstandings or even 
conflicts. Furthermore, people may feel divided by their cultural identities, which can 
create a sense of "us versus them." Some argue that without efforts to bridge cultural 
differences, multiculturalism might unintentionally lead to 
social fragmentation (Modood, 2007). 
To foster a successful multicultural society, it is essential to promote inclusive policies 
and encourage intercultural dialogue. Schools and workplaces can play a significant role 
by celebrating diversity and teaching cultural understanding. When people actively 
engage with different cultures, they are more likely to find common ground and develop 
mutual respect, which helps create a stronger, more unified community (Berry, 2011). 
                                    (Adapted from Multiculturalism in Society by Banks, Parekh, and 
others) 
Question 31. Where in paragraph I does the following sentence best fit? 

People today can access a wider range of cultural experiences than ever before. 
A. [I]                        B. [II]                        C. [III]                        D. [IV] 
Question 32. The phrase "social cohesion" in paragraph 2 could be best replaced by 
____. 
A. social conflict        B. social unity        C. cultural diversity                D. cultural 
competition 
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Question 33. The word "they" in paragraph 4 refers to ____. 
A. schools                B. workplaces        C. people                        D. policies 

Question 34. According to paragraph 2, which of the following is NOT an advantage of 
multiculturalism? 

A. Enhanced creativity                        B. Increased awareness of other cultures 
C. Encouragement of discrimination        D. Better problem-solving skills 

Question 35. Which of the following best summarizes paragraph 3? 

A. Multiculturalism strengthens communication and understanding without any 
challenges. 
B. Multiculturalism creates a divide in society, making communication difficult. 
C. Multiculturalism faces language and identity barriers that may lead to social 
fragmentation. 
D. Multiculturalism allows seamless interaction across cultural and language differences. 
Question 36. The word "fragmentation" in paragraph 3 is CLOSEST in meaning to 
____. 
A. unity                B. division                C. cooperation                D. similarity 

Question 37. Which of the following is TRUE according to the passage? 

A. A multicultural society guarantees equal understanding among all cultural groups. 
B. Language differences in multicultural societies can sometimes cause 
misunderstandings. 
C. Schools should avoid addressing cultural differences to maintain harmony. 
D. Multiculturalism leads to isolation rather than promoting social connections. 
Question 38. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in 
paragraph 4? 

A. People engaging with different cultures can lessen cultural respect. 
B. Schools and workplaces should limit exposure to diverse cultures. 
C. Experiencing various cultures increases understanding and strengthens communities. 
D. Multicultural societies struggle with finding mutual understanding among people. 
Question 39. Which of the following can be inferred from the passage? 

A. Multiculturalism eliminates all societal conflicts by promoting tolerance. 
B. Without inclusive efforts, multicultural societies may experience social divides. 
C. Multicultural societies lack creativity and diversity in problem-solving. 
D. Multiculturalism hinders personal identity formation in most communities. 
Question 40. Which of the following best summarizes the passage? 

1. Multiculturalism enhances society by bringing diversity and creativity, though it 
requires proactive measures to address language and identity challenges. 
B. Multiculturalism complicates communication and brings little benefit to 
modern society. 
C. Multiculturalism limits individuals' understanding of other cultures and 
increases social tension. 
D. A multicultural society promotes complete unity and eliminates social barriers. 

Đọc đoạn văn sau về một thế giới đa văn hóa và đánh dấu chữ cái A, B, C hoặc D trên 
phiếu trả lời để chỉ ra câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi sau từ 31 đến 40. 
[I] Trong thế giới kết nối ngày nay, chủ nghĩa đa văn hóa ngày càng trở nên phổ biến khi 
những người có nền tảng văn hóa khác nhau cùng sống và làm việc trong cùng một cộng 
đồng. [II] Chủ nghĩa đa văn hóa thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và 
khoan dung giữa những cá nhân có quan điểm và truyền thống khác nhau (Banks, 2015). 
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[III] Tuy nhiên, trong khi chủ nghĩa đa văn hóa mang lại nhiều lợi ích, nó cũng đặt ra một 
số thách thức nhất định cần được giải quyết để đạt được một xã hội hài hòa (Parekh, 
2000). [IV] 
Một trong những lợi ích chính của chủ nghĩa đa văn hóa là sự phong phú của xã hội 
thông qua các quan điểm đa dạng. Các nền tảng văn hóa khác nhau đóng góp những ý 
tưởng, hình thức nghệ thuật và truyền thống độc đáo, có thể dẫn đến một cộng đồng năng 
động và sáng tạo hơn. Ví dụ, các quan điểm đa dạng tại nơi làm việc thường thúc đẩy sự 
sáng tạo và dẫn đến các giải pháp giải quyết vấn đề tốt hơn. Ngoài ra, việc tiếp xúc với 
nhiều nền văn hóa khác nhau có thể nâng cao nhận thức và sự chấp nhận của mọi người 
đối với người khác, do đó làm giảm sự phân biệt đối xử và thúc đẩy sự gắn kết xã hội . 
Tuy nhiên, một xã hội đa văn hóa không phải là không có những thách thức. Ví dụ, rào 
cản ngôn ngữ có thể cản trở giao tiếp và hiểu biết giữa các cá nhân. Giao tiếp sai do khác 
biệt ngôn ngữ có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc thậm chí là xung đột. Hơn nữa, mọi người có 
thể cảm thấy bị chia rẽ bởi bản sắc văn hóa của họ, điều này có thể tạo ra cảm giác 
"chúng ta chống lại họ". Một số người cho rằng nếu không có nỗ lực thu hẹp khoảng cách 
văn hóa, chủ nghĩa đa văn hóa có thể vô tình dẫn đến sự phân mảnh xã hội (Modood, 
2007). 
Để thúc đẩy một xã hội đa văn hóa thành công, điều cần thiết là thúc đẩy các chính sách 
bao trùm và khuyến khích đối thoại liên văn hóa. Trường học và nơi làm việc có thể đóng 
vai trò quan trọng bằng cách tôn vinh sự đa dạng và giảng dạy sự hiểu biết về văn 
hóa. Khi mọi người tích cực tham gia với các nền văn hóa khác nhau, họ có nhiều khả 
năng tìm thấy tiếng nói chung và phát triển sự tôn trọng lẫn nhau, giúp tạo ra một cộng 
đồng mạnh mẽ và thống nhất hơn (Berry, 2011). 
                                    (Chuyển thể từ Đa văn hóa trong xã hội của Banks, Parekh và 
những người khác) 
Câu hỏi 31. Câu sau đây phù hợp nhất ở vị trí nào trong đoạn I? 

Ngày nay, con người có thể tiếp cận nhiều trải nghiệm văn hóa hơn bao giờ hết. 
A. [I]                         B. [II]                         C. [III]                         D. [IV] 
Câu hỏi 32. Cụm từ “ gắn kết xã hội ” ở đoạn 2 có thể được thay thế tốt nhất bằng ____. 
A. xung đột xã hội         B. đoàn kết xã hội         C. đa dạng văn hóa                 D. cạnh 
tranh văn hóa 

Câu hỏi 33. Từ " they" ở đoạn 4 đề cập đến ____. 
A. trường học                 B. nơi làm việc         C. con người                         D. chính sách 

Câu hỏi 34. Theo đoạn 2, điều nào sau đây KHÔNG phải là lợi thế của chủ nghĩa đa văn 
hóa? 

A. Tăng cường khả năng sáng tạo                         B. Tăng cường nhận thức về các nền 
văn hóa khác 
C. Khuyến khích phân biệt đối xử         D. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn 

Câu hỏi 35. Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn 3? 

A. Chủ nghĩa đa văn hóa củng cố giao tiếp và hiểu biết mà không có bất kỳ thách thức 
nào. 
B. Chủ nghĩa đa văn hóa tạo ra sự chia rẽ trong xã hội, khiến giao tiếp trở nên khó khăn. 
C. Chủ nghĩa đa văn hóa phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và bản sắc có thể dẫn đến sự 
phân mảnh xã hội. 
D. Chủ nghĩa đa văn hóa cho phép tương tác liền mạch giữa các khác biệt về văn hóa và 
ngôn ngữ. 
Câu hỏi 36. Từ "fragmentation " ở đoạn 3 có nghĩa GẦN NHẤT với ____. 
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A. sự thống nhất                 B. sự chia rẽ                 C. sự hợp tác                 D. sự giống 
nhau 

Câu hỏi 37. Theo đoạn văn, câu nào sau đây là ĐÚNG? 

A. Một xã hội đa văn hóa đảm bảo sự hiểu biết bình đẳng giữa tất cả các nhóm văn hóa. 
B. Sự khác biệt về ngôn ngữ trong các xã hội đa văn hóa đôi khi có thể gây ra sự hiểu 
lầm. 
C. Các trường học nên tránh giải quyết các khác biệt về văn hóa để duy trì sự hòa hợp. D. 
Chủ nghĩa đa văn hóa dẫn đến sự cô lập hơn là thúc đẩy các kết nối xã hội. 
Câu hỏi 38. Câu nào sau đây diễn giải đúng nhất câu được gạch chân ở đoạn 4? 

A. Mọi người giao lưu với các nền văn hóa khác nhau có thể làm giảm sự tôn trọng văn 
hóa. 
B. Trường học và nơi làm việc nên hạn chế tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng. 
C. Trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau làm tăng sự hiểu biết và củng cố cộng đồng. 
D. Các xã hội đa văn hóa đấu tranh để tìm kiếm sự hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người. 
Câu hỏi 39. Có thể suy ra điều nào sau đây từ đoạn văn? 

A. Chủ nghĩa đa văn hóa loại bỏ mọi xung đột xã hội bằng cách thúc đẩy sự khoan dung. 
B. Nếu không có những nỗ lực bao trùm, các xã hội đa văn hóa có thể trải qua sự chia rẽ 
xã hội. 
C. Các xã hội đa văn hóa thiếu sự sáng tạo và đa dạng trong việc giải quyết vấn đề. D. 
Chủ nghĩa đa văn hóa cản trở sự hình thành bản sắc cá nhân ở hầu hết các cộng đồng. 
Câu hỏi 40. Câu nào sau đây tóm tắt tốt nhất đoạn văn này? 

A. Chủ nghĩa đa văn hóa nâng cao xã hội bằng cách mang lại sự đa dạng và sáng tạo, mặc 
dù nó đòi hỏi các biện pháp chủ động để giải quyết các thách thức về ngôn ngữ và bản 
sắc. 
B. Chủ nghĩa đa văn hóa làm phức tạp giao tiếp và mang lại ít lợi ích cho xã hội hiện đại. 
C. Chủ nghĩa đa văn hóa hạn chế sự hiểu biết của cá nhân về các nền văn hóa khác và 
làm tăng căng thẳng xã hội. D. Một xã hội đa văn hóa thúc đẩy sự thống nhất hoàn toàn 
và xóa bỏ các rào cản xã hội. 

---------HẾT--------- 
  


